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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   N  P      N M        

 ỈN  ĐẮK LẮK 

  n  n s : 63 /2023/HNGĐ- ST 

Ngày: 27 -4-2023 
V/v  Tr/c Cấp dưỡng nuôi con chung  

C NG  Ò  XÃ   I C Ủ NG Ĩ  VIỆ  N M 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 

 

   NHÂN DANH 

NƯỚC C NG  O  XÃ   I C Ủ NG Ĩ  VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN    N  P      N M       -  ỈN  ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:  à Nguyễn Thị Minh Nguyệt. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm C m và bà Nguyễn Thị  ạn. 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Nguyệt Ánh – Thư ký Toà án nhân dân thành ph  

 uôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên tòa:  à  ùi Thị Lệ Thủy – Kiểm s t viên 

Ngày 27 th ng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa  n nhân dân thành ph   uôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ  n thụ lý s : 976/2022/TLST-

HNGĐ ngày 14 th ng 11 năm 2022 v  việc Tr/c Cấp dưỡng nuôi con chung; Theo 

 uy t  ịnh  ưa vụ  n ra xét xử s : 43/2023/ ĐXX-HNGĐ ngày 16 th ng 3 năm 

2023 và  uy t  ịnh hoãn phiên tòa s : 68/2023/ Đ- HNGĐ ngày 11/4/2023 giữa 

c c  ương sự: 

- Nguyên  ơn: Ông Trần  u c A, sinh năm: 1980 ( có mặt) 

Địa chỉ: Đường T, phường T, thành ph  B, tỉnh Đắk Lắk  

 -  ị  ơn:  à Võ Thị  ích B, sinh năm: 1984 ( có mặt) 

 Địa chỉ: Thôn H, xã H, thành ph  B, tỉnh Đắk Lắk . 

N I D NG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên 

đơn ông Trần Quốc A trình bày: 

Ông Trần  u c A và bà Võ Thị  ích B trước  ây là vợ chồng,   n năm 2019 

thì ly hôn theo  uy t  ịnh công nhận thuận tình ly hôn s  324/2019/ ĐST-HNGĐ 

của Tòa  n nhân dân thành ph   uôn Ma Thuột ngày 31/12/2019.  

V  việc nuôi dưỡng con chung theo  uy t  ịnh trên  ã quy t  ịnh giao 02 

con chung là ch u Trần  u c H, sinh ngày 15/8/2009 và cháu Trần Lan N, sinh 

ngày 05/6/2016 cho ông A trực ti p nuôi dưỡng   n tuổi trưởng thành. Ông A 

không yêu cầu v  cấp dưỡng nuôi con chung. 
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Tuy nhiên, từ khi ly hôn   n nay  ã 03 năm, cô B chỉ   n thăm c c ch u  ược 

02 lần. Cô B bi t ch u N bị căn bệnh lupus ban  ỏ hệ th ng tổn thương phủ tạng, 

tổn thương thận mãn tính nhóm IV-V,  i u trị lâu dài tại  ệnh viện nhi  ồng 2 

thành ph  Hồ Chí Minh nhưng cô B vẫn không quan tâm, hỏi thăm tình trạng sức 

khỏe ch u, cũng như không vào bệnh viện chăm sóc con. Đ i với ch u Trần  u c 

H thì chi phí ti n học và ăn u ng, sinh hoạt hàng ngày h t kho ng 5.000.000 / 

th ng. Một mình tôi vừa lo chăm sóc c c ch u, vừa làm kinh t  nên gặp khó khăn, 

do  ó tôi yêu cầu Tòa  n gi i quy t buộc cô Võ Thị  ích B ph i có tr ch nhiệm, 

nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 02 con chung với mức cấp dưỡng 2.500.000  ồng/ ch u/ 

th ng; cấp dưỡng theo quý (thời gian từ ngày 1   n ngày 10  ầu quý). 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn chị Võ Thị Bích B: Xác 

 ịnh những nội dung như ông A trình bày v  việc bà và ông A ly hôn và giao 02 

con chung là cháu Trần  u c H, sinh ngày 15/8/2009 và ch u Trần Lan N, sinh 

ngày 05/6/2016 cho ông A trực ti p nuôi dưỡng là  úng. 

Nay ông A khởi kiện Tòa  n, yêu cầu bà B ph i cấp dưỡng nuôi 02 con chung 

với mức cấp dưỡng 2.500.000  ồng/ ch u/ th ng; cấp dưỡng theo quý (thời gian từ 

ngày 1   n ngày 10  ầu quý) thì ý ki n của bà là không  ồng ý. Lý do: 

- Sau khi ly hôn, bà B vẫn có tr ch nhiệm với con c i, vẫn mua sữa, b nh cho con 

nhưng khi bà B mu n thăm con thì ông A luôn gây khó dễ với bà B. 

- Khi ph t hiện ch u N bị bệnh bà B có trao  ổi với ông A giao cháu cho bà 

chăm sóc nhưng ông A không  ồng ý chứ không ph i bà không có tr ch nhiệm với 

con c i, bằng chứng là bà có mua thu c cho ch u u ng ph i gửi từ Tây Ninh v , có 

sao kê của Ngân hàng và bà  ã khởi kiện yêu cầu Tòa  n thay  ổi việc nuôi dưỡng 

con chung là cháu Lan N nhưng không  ược Tòa  n chấp nhận. 

- Hiện tại bà  ang ở nhờ nhà ngoại và  ã thất nghiệp từ tháng 8/2022, chưa có 

việc làm và không có nguồn thu nhập nào  ể lo cho b n thân nên bà không thể cấp 

dưỡng 2.500.000  ồng/ ch u/ th ng  ược. 

Đ i với chi phí ăn học của ch u H và cháu N theo ông A trình bày mỗi ch u 

h t kho ng 5.000.000 / th ng, bà không  ồng ý vì thời  iểm trước khi bà và ông A 

ly hôn bà là người trực ti p trang tr i chi phí sinh hoạt trong gia  ình thì mức chi 

phí không   n mức  ó, còn bệnh của cháu N thì ph i  i u trị dài ngày nhưng mức 

chi phí cũng không c   ịnh nên bà không  ồng ý yêu cầu khởi kiện của ông A, bà 

sẽ c  gắng tìm việc và cân   i chi phí sinh hoạt cho b n thân thì sẽ cấp dưỡng theo 

kh  năng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố  uôn Ma  huột phát biểu ý 

kiến về việc giải quyết vụ án như sau: 

- Về tố tụng:  u  trình  i u tra, thu thập chứng cứ của vụ  n từ khi thụ lý   n 

khi ra quy t  ịnh  ưa vụ  n ra xét xử Thẩm ph n  ã tuân thủ  úng theo quy  ịnh 

của  ộ luật t  tụng dân sự, tại phiên tòa HĐXX cũng như nguyên  ơn, bị  ơn  ã 

chấp hành  úng c c quy  ịnh tại  i u 70,  i u 71  LTTDS.  
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Về nội dung: Căn cứ kho n 20, 24 Đi u 3; C c Đi u 107, 110, 116, 117, 118, 

119 của Luật hôn nhân và gia  ình năm 2014;  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn ông Trần  u c A   i 

với bị  ơn bà Võ Thị  ích B v  việc cấp dưỡng nuôi con. 

 uộc bà Võ Thị  ích B có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là cháu Trần 

 u c H, sinh ngày 15/8/2009 và ch u Trần Lan N, sinh ngày 05/6/2016  với mức 

cấp dưỡng mỗi th ng là ½ mức lương t i thiểu. 

V   n phí: Bà B ph i chịu  n phí theo quy  ịnh. 

N ẬN ĐỊN  CỦ   Ò  ÁN: 

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n  ược thẩm tra 

tại phiên tòa và căn cứ vào k t qu  tranh luận tại phiên tòa, Hội  ồng xét xử nhận 

 ịnh: 

[1] V  thẩm quy n và quan hệ ph p luật: Đây là vụ  n tranh chấp v  cấp 

dưỡng, bị  ơn bà Võ Thị  ích B cư trú tại xã H, thành ph  B, tỉnh Đắk Lắk nên 

thuộc thẩm quy n gi i quy t của Tòa  n nhân dân thành ph   uôn Ma Thuột theo 

quy  ịnh tại kho n 5 Đi u 28;  iểm a kho n 1 Đi u 35,  iểm a kho n 1 Đi u 39 Bộ 

luật t  tụng dân sự. 

[2] V  nội dung vụ  n: Xét yêu cầu của của ông Trần  u c A V/v Yêu cầu bà 

Võ Thị  ích B có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là c c ch u Trần  u c H, 

sinh ngày 15/8/2009 và ch u Trần Lan N, sinh ngày 05/6/2016. 

Hội  ồng xét xử xét thấy: Ông A và bà Võ Thị  ích B trước  ây là vợ chồng 

có  ăng ký k t hôn,   n năm 2019 thì ly hôn theo  uy t  ịnh công nhận thuận tình 

ly hôn s  324/2019/ ĐST-HNGĐ của Tòa  n nhân dân thành ph   uôn Ma Thuột 

ngày 31/12/2019. Theo quy t  ịnh trên  ã giao 02 con chung là ch u Trần  u c H, 

sinh ngày 15/8/2009 và ch u Trần Lan N, sinh ngày 05/6/2016; cho ông A trực ti p 

nuôi dưỡng   n tuổi trưởng thành. V  cấp dưỡng nuôi con ông A không yêu cầu.  

Năm 2022 bà B khởi kiện yêu cầu Tòa  n nhân dân thành ph   uôn Ma 

Thuột gi i quy t v  thay  ổi người trực ti p nuôi con chung là ch u Trần Lan N, 

nhưng không  ược Tòa  n chấp nhận (  n  n s  112/2022/HNGĐ-ST ngày 

09/8/2022) 

Hiện nay 02 con chung vẫn  ang do ông A trực ti p nuôi dưỡng. Ch u H sức 

khỏe bình thường, nhưng ti n chi phí học tập, ăn u ng sinh hoạt ngày càng nhi u 

kho ng 5.000.000 /th ng; riêng cháu N bị căn bệnh lupus ban  ỏ hệ th ng tổn 

thương phủ tạng, tổn thương thận mãn tính nhóm IV-V,  i u trị lâu dài tại  ệnh 

viện nhi  ồng 2 thành ph  H nên ông A vừa ph i lo chăm sóc con vừa lo v  kinh t  

 ể nuôi c c con chung ăn học và chữa trị bệnh nên gặp khó khăn, trong khi chi phí 

học tập, sinh hoạt cho hai ch u mỗi th ng h t kho ng 10.000.000 , do  ó ông A 
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yêu cầu Tòa  n gi i quy t buộc bà B cấp dưỡng nuôi con chung cùng ông mỗi ch u 

2.500.000 / th ng. 

Tại phiên tòa, bà B và ông A cùng x c nhận các con chung hiện chưa thành 

niên và  ang do ông A trực ti p chăm sóc, nuôi dưỡng nên ông A nộp  ơn yêu cầu 

bà B có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con là phù hợp với Đi u 82, 110, 119 của Luật 

Hôn nhân và gia  ình. 

V  mức cấp dưỡng nuôi con: Trong qu  trình gi i quy t vụ  n và tại phiên 

tòa, nguyên  ơn và bị  ơn không thỏa thuận  ược với nhau v  mức cấp dưỡng nuôi 

con và nguyên  ơn x c  ịnh c c chi phí phục vụ nhu cầu học tập và chi phí sinh 

hoạt hàng th ng của ch u H và cháu N tổng cộng là kho ng 10.000.000  ồng và 

chi phí  i u trị bệnh cho ch u N là 8.200.000 .  u  trình gi i quy t và tại phiên 

Tòa ông A yêu cầu bà B cấp dưỡng nuôi con chung cùng ông mỗi ch u 

2.500.000 / th ng. Hội  ồng xét xử xét thấy: tại kho n 1 Đi u 116 của Luật Hôn 

nhân và gia  ình năm 2014 quy  ịnh: “Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp 

dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn 

cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu 

thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa 

án giải quyết”. 

Qua k t qu  x c minh thì hiện nay bà B không có công việc và thu nhập ổn 

 ịnh nhưng xét v  nghĩa vụ nuôi dưỡng con chung thì c  cha và mẹ   u ph i có 

nghĩa vụ nuôi dưỡng con chung cho nên yêu cầu của ông A là có cơ sở. Tuy nhiên 

Hội  ồng xét xử xem xét v  nhu cầu thi t y u của người  ược cấp  ưỡng cũng như 

 ể   m b o quy n lợi mọi mặt cho con chung và căn cứ vào thu nhập, kh  năng 

thực t  của người cấp dưỡng, thì mức cấp dưỡng do nguyên  ơn yêu cầu là không 

thực t  nên chỉ có cơ sở chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn. 

 uộc bà B có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là ch u Trần  u c H, sinh ngày 

15/8/2009 và ch u Trần Lan N, sinh ngày 05/6/2016 với mức cấp dưỡng mỗi ch u 

là 1.500.000  ồng /tháng và phương thức cấp dưỡng theo từng th ng từ ngày  n có 

hiệu lực ph p luật cho   n khi con chung  ủ tuổi trưởng thành là phù hợp  

[3] V  án phí:  ị  ơn bà B ph i chịu 300.000   n phí dân sự sơ thẩm theo quy 

 ịnh tại Đi u 147  ộ luật t  tụng dân sự; và  iểm a kho n 6 Đi u 27 Nghị quy t 

326/2016/U TV H14 ngày 30/12/2016 quy  ịnh v  mức thu, miễn, gi m, thu, 

nộp, qu n lý và sử dụng  n phí và  lệ phí Tòa  n là phù hợp. 

C c  ương sự có quy n kh ng c o b n  n theo quy  ịnh tại Đi u 273  ộ luật 

t  tụng dân sự.  

Vì các lẽ trên, 

Q YẾ  ĐỊN : 
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[1] Căn cứ vào kho n 5 Đi u 28;  iểm a kho n 1 Đi u 35;  iểm a kho n 1 

Đi u 39; Đi u 147; Đi u 220; Đi u 235;Đi u 238; Đi u 266; kho n 1 Đi u 273  ộ 

luật t  tụng dân sự. 

Căn cứ kho n 20, 24 Đi u 3; C c Đi u 107, 110, 116, 117, 118, 119 của Luật 

Hôn nhân và gia  ình năm 2014;  

Căn cứ vào  iểm a kho n 6 Đi u 27 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy  ịnh v  mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng  n phí 

và  lệ phí Tòa  n 

[2]Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên  ơn ông 

Trần  u c A   i với bị  ơn bà Võ Thị  ích B v  việc cấp dưỡng nuôi con chung. 

 uộc bà Võ Thị  ích B có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung là cháu Trần 

 u c H, sinh ngày 15/8/2009 và ch u Trần Lan N, sinh ngày 05/6/2016 với mức 

cấp dưỡng mỗi th ng là 1.500.000  ồng/ cháu (Một triệu năm trăm nghìn  ồng).  

Phương thức cấp dưỡng: Cấp dưỡng  ịnh kỳ hàng th ng, từ ngày  n có hiệu 

lực ph p luật cho   n khi người  ược cấp dưỡng  ủ tuổi trưởng thành.  

Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành  n của người  ược thi hành  n cho   n 

khi thi hành  n xong, bên ph i thi hành  n còn ph i chịu kho n ti n lãi của s  ti n 

còn ph i thi hành  n theo mức lãi suất quy  ịnh tại Đi u 357 và Đi u 468 của  ộ 

luật Dân sự năm 2015. 

[3] V   n phí:  à Võ Thị  ích B ph i chịu 300.000   n phí dân sự sơ thẩm v  

việc cấp dưỡng nuôi con chung. 

Đương sự có mặt  ược quy n kh ng c o b n  n trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự .  

Nơi nhận: 
-TAND tỉnh Đắk Lắk;          
-VKSND Tp. BMT; 

-Chi cục THADS Tp. MT; 

-C c  ương sự;         
-Lưu hồ sơ, TA.   

 

 M.   I ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P ÁN –C Ủ  Ọ  P IÊN  Ò  

 

 

( ã ký) 

 Nguyễn  hị Minh Nguyệt 
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